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III. MỤC TIÊU
Về kiến thức
1. Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được những vấn đề lý luận chung về: Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thi hành án hình sự; dẫn độ trong tố tụng hình sự; luật tố tụng hình sự so sánh.
1. Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được quy định của pháp luật tố tụng hình sự về: Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; thi hành án hình sự; dẫn độ trong tố tụng hình sự. Học viên biết được pháp luật tố tụng hình sự của một số nước và có khả năng so sánh, đánh giá luật của các quốc gia khác nhau.
1. Học viên phân tích, tổng hợp, đánh giá được thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền và nghĩa vụ tố tụng của các chủ thể của quan hệ tố tụng hình sự; thực tiễn thực hiện chức năng của Viện kiểm sát; Thực tiễn xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; thực tiễn tố tụng đối với người chưa thành niên; thực tiễn hoạt động dẫn độ trong tố tụng hình sự.
Về kỹ năng
1. Học viên có khả năng xem xét và giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học. 
1. Có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn tố tụng.
1. Biết thực hiện một số kỹ năng tố tụng liên quan đến nội dung nghiên cứu trong việc giải quyết vụ án hình sự.
1. Xác định những vi phạm tố tụng liên quan trong quá trình giải quyết vụ án và đưa ra được giải pháp khắc phục.
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VI. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Việc kiểm tra, đánh giá học phần được thực hiện theo quy định chung của Quy chế hiện hành và các quy định khác về kiểm tra, đánh giá học phần tại Mục III của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-ĐHLHN- SĐH ngày 30/10/2009).
















             VII. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1
      CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	      Mã số: LHS06- LTTHS 02
	Số giờ tín chỉ: 12


     1. Giảng viên: GVC. TS. Phan Thị Thanh Mai
    2. Mục tiêu:
    Về kiến thức
1. Phân tích, tổng hợp, đánh giá được khái niệm chung về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự và các khái niệm riêng về từng chủ thể;
1. Đánh giá được các quan điểm khác nhau trong việc phân nhóm chủ thể;
1. Hiểu được vai trò của từng chủ thể trong tố tụng hình sự và mối quan hệ giữa các chủ thể trong tố tung hình sự;
1. Phân tích, tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện được các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự;
1. Đánh giá đúng thực trạng thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng hình sự trong thực tiễn tố tụng hình sự;
   Về kỹ năng
1. Có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học và hiệu quả;
1. Đề xuất được những giải pháp nâng cao vai trò các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự.
1. Có kỹ năng xác định chính xác phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng trong trường hợp cụ thể có tranh chấp về thẩm quyền;  
1. Có kỹ năng giải quyết đúng các trường hợp phải thay đổi người tiến hành và tham gia tố tụng;
1. Có kỹ năng xác định chính xác tư cách tố tụng của người tham gia tố tụng trong các trường hợp cụ thể;
1. Có kỹ năng cơ bản trong việc tư vấn cho người tham gia tố tụng thực hiện đúng và hiệu quả các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.
3. Nội dung 
I. Những vấn đề chung về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự
1.1. Khái niệm chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự
1.2. Phân loại chủ thể của quan hệ pháp luật hình sự, đặc điểm của các nhóm chủ thể  
1.3. Vai trò của các chủ thể trong tố tụng hình sự; quan hệ giữa các chủ thể trong tố tụng hình sự
II. Quy định của BLTTHS năm 2003 về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn thi hành
2.1. Quy định của BLTTHS năm 2003 về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự
2.2. Thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS năm 2003 về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự
	3.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể của quan hệ pháp luạt tố tụng hình sự
3.2. Một số giải pháp khác
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Bài tập, tiểu luận:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
 


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. TS. Nguyễn Mai Bộ (2008), Cần hoàn thiện hệ thống cơ quan điều tra hình sự trong quân đội và ở ngành tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5.
1. Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý (TS. Phạm Văn Lợi chủ biên) (2004), Chế định thẩm phán - một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Tư pháp, Hà Nội, tr. 9-177. 
1. GS. TS. Lê Văn Cảm (2009), Bàn về hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án trong chiến lược cải cách tư pháp, Tạp chí Kiểm sát, số 1 và số 2.
1. TS. Nguyễn Ngọc Chí (2008), Đảm bảo sự vô tư của những người tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người giám định trong tố tụng hình sự, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 8.
1. TS. Phạm Mạnh Hùng (2007), Hoàn thiện các quy định của BLTTHS về quan hệ của Viện kiểm sát và cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự,Tạp chí Kiểm sát, số 18.
1. Ths. Đinh Văn Quế (2008), Một số vấn đề cần chú ý khi xác định người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự,Tạp chí Toà án nhân dân, số 13.   
1. Ths. Nguyễn Văn Trượng (2004), Quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng tại phiên toà hình sự phúc thẩm, Tạp chí Toà án nhân dân, số 5.
1. TS. Nguyễn Văn Tuân (2008), Địa vị pháp lý của người tiến hành tố tụng, Tạp chí Toà án nhân dân, số 2.
1. TS. Nguyễn Văn Tuân (2008), Vai trò giám sát của người tham gia tố tụng đối với hoạt động của cơ quan tư pháp, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 1.
1. GS. TS. Nguyễn Xuân Yêm (2007), Bàn về tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự, Tạp chí Toà án nhân dân, số 20.
Tài liệu tham khảo lựa chọn
1. Nguyễn Thị Phong (2006), Phân biệt các loại người tham gia tố tụng theo luật tố tụng hình sự Việt Nam, Hà Nội.
1. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (1995), Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam (TS. Đặng Quang Phương, chương 13, tr. 364-451)
1. Nguyễn Thái Bình (2005), Điều tra viên và thủ trưởng cơ quan điều tra theo pháp luật tố tụng  hình sự Việt Nam, luận văn thạc sĩ.
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
Máy tính và máy chiếu










	Chuyên đề 2	
CHỨC NĂNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT 
TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	Mã số: LHS06- LTTHS 02
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: GVC. TS. Hoàng Thị Minh Sơn
2. Mục tiêu
Về kiến thức
+ Học viên phân tích và nắm được những quan điểm lý luận về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự.
+ Hiểu rõ những quy định của pháp luật về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự.
+ Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự.
+ Đánh giá được thực trạng thực hiện chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự.
+ Đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về chức năng của Viện kiểm sát và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của Viện kiểm sát trong việc giải quyết vụ án hình sự.
Về kỹ năng
+ Có khả năng phát hiện những vi phạm tố tụng của CQĐT, TA cũng như những người tiến hành và tham gia tố tụng…
+ Có khả năng tư duy, phê phán, giải quyết vấn đề có liên quan đến việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật.
+ Có khả năng tiến hành một số hoạt động liên quan đến việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết vụ án hình sự.
3. Nội dung 
     I. Một số vấn đề lý luận chung về chức năng của Viện kiểm sát
1.1 Chức năng của Viện kiểm sát trong Bộ máy nhà nước
1.2. Chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự
II. Các chức năng cụ thể của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự
2.1.  Chức năng thực hành quyền công tố
2.1.1. Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố
Các quan điểm khác nhau về quyền công tố và thực hành quyền công tố 
2.1.2. Khái quát về cơ quan công tố của một số nước trên thế giới
- Theo hệ thống án lệ
- Theo hệ thống luật Châu Âu lục địa
- Một số nước ở khu vực châu Á – Thái bình dương
2.1.3. Phạm vi thực hành quyền công tố
2.1.4. Nội dung thực hành quyền công tố
2.1.5. Mối quan hệ giữa quyền công tố và thực hành quyền công tố
2.2. Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
2.2.1. Khái niệm kiểm sát hoạt động tư pháp và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự
2.2.2. Phạm vi kiểm sát việc tuân theo pháp luật
2.2.3. Nội dung kiểm sát việc tuân theo pháp luật
III. Mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật
IV. Thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật
4. Hình thức tổ chức dạy học     
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Bài tập, tiểu luận:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
 


5. Học liệu
      - Tài liệu tham khảo bắt buộc:
      1.  Lê Thị Tuyết Hoa (2002), Quyền công tố ở Việt Nam, Luận án, Hà Nội.
      2. Lê Hữu Thể (2005), Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, NXB. Tư pháp, Hà Nội.
      - Tài liệu tham khảo tự chọn:
     1. Phạm Hồng Hải (1999), Bàn về quyền công tố, Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật, số 12.
[bookmark: _GoBack]3. TS. Nguyễn Minh Đức: Về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp. http:// www.vksndtc.gov.vn.
     4. TS. Trần Ngọc Tuệ (2009), Tư pháp hình sự và yêu cầu tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7.
     5. ThS. Hoàng Thị Quỳnh Chi (2005), Làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là thiết thực góp phần vào việc xây dựng Nhà nước và pháp quyền XHCN, Tạp chí Kiểm sát số 17.
      6. Lê Hữu Thể (2008), Một số vấn đề tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, Tạp chí kiểm sát số 7.
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
Máy chiếu, máy tính.




Chuyên đề 3
CHỨC NĂNG XÉT XỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	Mã số: LHS06- LTTHS 02
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn
2. Mục tiêu
Về kiến thức
1. Phân tích, tổng hợp đánh giá được các khái niệm khoa học về chức năng xét xử.
1. Nắm được nội dung, ý nghĩa của chức năng xét xử trong tố tụng hình sự. Xác định được mối quan hệ giữa chức năng xét xử với các chức năng khác của luật tố tụng hình sự.
Về kỹ năng
     -  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về chức năng xét xử, học viên xác định được thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, chủ thể thực hiện chức năng xét xử.
    -  Trên cơ sở thống nhất về nhận thức học viên  phát hiện những bất cập, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng xét xử và nguyên nhân của nó.
  -  Học viên đưa ra ý kiến của mình về việc hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự và các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chức năng xét xử góp phần giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ đảm bảo không để lọt tội phạm không làm oan người vô tội.
3. Nội dung
I. Những vấn đề lý luận về chức năng xét xử
1.1. Khái niệm chức năng xét xử
1.2. Nội dung chức năng xét xử 
1.3. Ý nghĩa của chức năng  xét xử
1.4. Mối quan hệ giữa chức năng xét xử với các chức năng khác của luật TTHS
II. Những quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng xét xử và thực tiễn áp dụng
2.1. Những quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng xét xử
2.2. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng xét xử
III. Hoàn thiện những quy định của pháp luật tố tụng hình sự và một số giải pháp bảo đảm thực hiện chức năng cơ bản của luật tố tụng hình sự
4. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Bài tập, tiểu luận:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
 


5. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Lê Tiến Châu (2003), Một số vấn đề về chức năng buộc tội, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3.
1.  Nguyễn Thương Tín (2009), Những vấn đề lý luận về chức năng buộc tội trong tố tụng hình sự và vấn đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến chức năng buộc tội. Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật. 
1. Lê Tiến Châu (2007), Chức năng xét xử trong tố tụng hình sự Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Viện Nhà Nước và Pháp luật.
1. Phạm Hồng Hải (2000), Về chức năng bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam. Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật, số 10.
Tài liệu tham khảo tự chọn
1. Nguyễn Quốc Việt (2008), Những vấn đề đặt ra khi đổi mới tố tụng theo hướng tranh tụng. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4.
1. Lê Tiến Châu (2000), Một số vấn đề về tranh tụng trong tố tụng hình sự, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 10.
1. Hoàng Thị Minh Sơn (1998), Các chức năng buộc tội, bào chữa và xét xử trong tố tụng hình sự”, Tạp chí Luật học số 2.
6. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
       Máy tính và máy chiếu.


















Chuyên đề 4
        THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
	Mã số: LHS06- LTTHS 02
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: GV. TS. Đỗ Thị Phượng 
2. Mục tiêu
Về kiến thức
- 	Nắm được các khái niệm, đặc điểm, mục đích của thủ tục tố tụng hình sự  đối với người chưa thành niên.
1. Nhận xét, đánh giá được những qui định của pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên của Việt Nam và so sánh với một số nước trên thế giới.
1. Đánh giá được tình hình thực tiễn thi hành các qui định này và những nguyên nhân của những vướng mắc trong khi thi hành.
1. Đề xuất ý kiến cá nhân về một số vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên.
Về kỹ năng
1. Có kỹ năng xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.  
1. Lựa chọn, vận dụng phù hợp các qui định của luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên để giải quyết các tình huống cụ thể;
1. Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết những vụ án mà người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên;
1. Ra được các quyết định tố tụng chính xác để giải quyết vụ án mà người thực hiện là người chưa thành niên.
4. Nội dung
	I. Những vấn đề chung về thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
	1.1. Khái niệm thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
	1.2. Đặc điểm của thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
	1.3. Mục đích của thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
	1.4. Qui định của pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên	
	II. Qui định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và thực tiễn thi hành
	2.1. Qui định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên
	2.2. Thực tiễn thi hành các qui định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên
	III. Một số giải pháp hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
	3.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
3.2. Một số giải pháp khác
5. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Bài tập, tiểu luận:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
 


6. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
          1. Quốc hội nước CHXHCNVN (2004), Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCNVN, NXB. CTQG, HN, Chương XXXII.
	3. §¹i häc LuËt Hµ Néi (2008), Gi¸o tr×nh LuËt TTHS ViÖt Nam, NXB T ph¸p, Hµ Néi,  tr.483- tr.512.
	4. Liªn Hîp Quèc (1985), Quy t¾c tèi thiÓu phæ biÕn vÒ viÖc ¸p dông ph¸p luËt ®èi víi ngêi cha thµnh niªn (Quy t¾c B¾c kinh) th«ng qua 29/11/1985.
	5. Liªn Hîp Quèc (1990), Nh÷ng quy t¾c tèi thiÓu phæ biÕn vÒ b¶o vÖ ngêi cha thµnh niªn bÞ tíc quyÒn tù do (14/12/1990).
	2. TANDTC (2004), NghÞ quyÕt sè 03/2004/NQ- H§TP ngµy 02-10-2004 híng dÉn thi hµnh mét sè qui ®Þnh trong PhÇn thø nhÊt “Nh÷ng qui ®Þnh chung” cña BLTTHS n¨m 2003.
Tài liệu tham khảo lựa chọn
1. NguyÔn Ngäc §iÖp (2007), Tõ thùc tiÔn c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö c¸c vô ¸n cã ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi ë TP. Hå ChÝ Minh, T¹p chÝ KiÓm s¸t (6),  Hµ Néi.
1. Häc viÖn CTQG Hå ChÝ Minh, Trung t©m nghiªn cøu quyÒn con ngêi, C¸c v¨n b¶n quèc tÕ vÒ quyÒn con ngêi, NXB TP. Hå ChÝ Minh.
1. Phan Trung Hoµi (2007), VÊn ®Ò b¶o ®¶m quyÒn bµo ch÷a cña ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi”, T¹p chÝ KiÓm s¸t (6), Hµ Néi.
1. Ph¹m M¹nh Hïng (2007), Bµn vÒ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi trong ph¸p luËt h×nh sù ViÖt Nam, T¹p chÝ KiÓm s¸t, (6),  Hµ Néi.
1. Ph¹m V¨n Hïng (2008), Thùc tr¹ng ®iÒu tra téi ph¹m ngêi cha thµnh niªn vµ mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c¸c qui ®Þnh ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi trong BLHS, B¸o c¸o t¹i Héi th¶o: TiÕp tôc hoµn thiÖn nh÷ng qui ®Þnh ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi trong BLHS, Vô Ph¸p luËt H×nh sù -  Hµnh chÝnh, Bé T ph¸p, Hµ Néi.
1. NguyÔn Thu HuyÒn (2006), Thñ tôc xÐt xö nh÷ng vô ¸n mµ bÞ c¸o lµ ngêi cha thµnh niªn : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, LuËn v¨n th¹c sü luËt häc, Khoa LuËt, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi.
1. §ç ThÞ Phưîng (2008), Những vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niªn trong luËt tè tông h×nh sù  Việt Nam, LuËn ¸n tiÕn sÜ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1. TAND vµ UNICEF (2007), Thñ tôc ®iÒu tra vµ xÐt xö liªn quan ®Õn trÎ em vµ ngưêi cha thµnh niªn: §¸nh gi¸ vÒ c¸c thñ tôc nh¹y c¶m ®èi víi trÎ em, Hµ Néi.
1. Lª Minh TuÊn (2008), “Thùc tr¹ng t×nh h×nh truy tè ngưêi cha thµnh niªn ph¹m téi nh÷ng n¨m gÇn ®©y- Mét sè kiÕn nghÞ vÒ hoµn thiÖn BLHS”, B¸o c¸o t¹i Héi th¶o: TiÕp tôc hoµn thiÖn nh÷ng qui ®Þnh ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi trong BLHS, Vô Ph¸p luËt H×nh sù- Hµnh chÝnh, Bé T ph¸p, Hµ Néi.
7. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
Máy tính, máy chiếu














Chuyên đề 5
         XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HLPL CỦA TÒA ÁN
	Mã số: LHS06 – LTTHS 02
	Số giờ tín chỉ: 12


1. Giảng viên: GVC. TS. Phan Thị Thanh Mai
3. Mục tiêu:
Về kiến thức 
1. Nêu được khái niệm khoa học về xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án; khái niệm giám đốc thẩm, tái thẩm; phân biệt sự khác nhau giữa xét xử và xét lại; giữa giám đốc thẩm và tái thẩm, giữa xét lại với các hoạt động kiểm tra, giám đốc khác. Nhận thức được ý nghĩa chính trị, xã hội, ý nghĩa pháp lý của việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án. Biết được một cách khái quát sự hình thành, phát triển của chế định xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và quy định về thủ tục này trong pháp luật của một số nước khác trên thế giới.
1. Biết, nhận xét, đánh giá được các quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục xét lại; biết được thực tiễn thi hành các quy định này và những vướng mắc trong thực tiễn thi hành
Về kỹ năng 
1. Có kỹ năng nhận thức, xem xét, giải quyết các vấn đề pháp lý một cách khoa học và hiệu quả.  
1. Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.     
1. Xác định được tính chất các sai lầm trong các bản án, quyết định cụ thể là sai lầm về phương diện pháp luật hay sai lầm về phương diện chứng minh xác định sự thật của vụ án; 
1. Xác định được những sai lầm nào cần phải kháng nghị để xét lại và những sai lầm nào không 
1. Xác định được các thủ tục kháng nghị và căn cứ kháng nghị đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong trường hợp cụ thể.
4. Nội dung 
I. Những vấn đề chung về xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án
1.1. Khái niệm thủ tục xét lại, khái niệm giám đốc thẩm, tái thẩm
1.2. Ý nghĩa 
1.3. Khái quát pháp luật về thủ tục xét lại của Việt Nam và một số nước khác  
II. Quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và thực tiễn thi hành
2.1. Quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
2.2. Thực tiễn thi hành các quy định của BLTTHS năm 2003 về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án
	3.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án
3.2. Một số giải pháp khác
5. Hình thức tổ chức dạy học
	Lý thuyết: 
Làm việc nhóm:  
Thảo luận:
Bài tập, tiểu luận:
	4 tiết
4 tiết
8 tiết
 


6. Học liệu
Tài liệu tham khảo bắt buộc
1. Nguyễn Quốc Công (2007), Hoàn thiện các quy định về thủ tục giám đốc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp, Tạp chí Toà án, số 20.
1. PGS. TS. TrÇn V¨n §é (1995), Mét sè vÊn ®Ò vÒ t¸i thÈm, LuËt häc, số 3.
1. Ths. Vũ Gia Lâm (2006), Về căn cứ tái thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2003, Tạp chí Luật học, số 10.
1. Ths. Phan Thị Thanh Mai (2003), Một số ý kiến về căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm theo Điều 273 BLTTHS năm 2003, Tạp chí Luật học, số 2.
1. Ths. Phan Thị Thanh Mai (2006), Một số ý kiến về thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, Tạp chí Luật học, số 11.
1. Ths. Phan Thị Thanh Mai (2006), Những dấu hiệu đặc trưng của giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 9.
1. TS. Phan Thị Thanh Mai (2008), Một số ý kiến về phạm vi giám đốc thẩm  theo quy định tại Điều 284 BLTTHS, Tạp chí Luật học, số 7.
1. TS. Phan Thị Thanh Mai (2008), Về chủ thể có thẩm quyền giám đốc thẩm, Tạp chí Luật học số 12.
1. Ths. §inh V¨n QuÕ (2004), C¨n cø kh¸ng nghÞ gi¸m ®èc thÈm theo BLTTHS n¨m 2003, Tạp chí Tßa ¸n nh©n d©n, số 22.  
1. Ths. §inh V¨n QuÕ (2004), Nh÷ng trêng hîp gi¸m ®èc thÈm hñy b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã HLPL theo BLTTHS n¨m 2003, tạp chí Tßa ¸n nh©n d©n, số 20. 
1. Ths. Đinh Văn Quế (1997), Giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hình sự, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà Nội.
1. Ths. Đinh văn Quế (2007), Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 286 - 355.
Tài liệu tham khảo lựa chọn
1. Nguyễn Văn Trượng (1996), Giám đốc thẩm trong luật tố tụng hình sự, luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội. 
1. Phan Thị Thanh Mai (2008), Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự, luận án, Đại học Luật Hà Nội.
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Pháp luật hình sự (2005), Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, kỷ yếu hội thảo. 
7. Phương tiện cần thiết cho việc dạy học
Máy tính, máy chiếu 
















Chuyên đề 6
    Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp

1. Tên chuyên đề:  Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp
Thuộc học phần: Tự chọn              Mã số: LHS06-LTTHS 02
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 12
1. Giảng viên
     Họ và tên giảng viên: TS. Vũ Gia Lâm
     Chức danh: Giảng viên chính
      Nơi công tác: Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội
      Liên hệ: 0913067607       E-mail: gialam_28962@yahoo.com.vn
1. Mục tiêu
      Về kiến thức: 
Giúp học viên nắm được một số vấn đề lý luận chung về mô hình tố tụng hình sự; nắm được khái quát các mô hình tố tụng hình sự khác nhau trên thế giới; nắm được khái quát lịch sử phát triển của mô hình tố tụng  hình sự   Việt Nam;  nắm được thực trạng mô hình  tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay,  nhất là các vướng mắc, bất cập của mô hình tố tụng hình sự  này và xu hướng hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp
      Về kỹ năng:
   - Giúp học viên có kỹ năng nhận thức, xem xét, đánh giá và so sánh được các mô hình (kiểu) tố tụng hình sự hiện nay trên thế giới và mô hình tố tụng hình sự ViệtNam  
    - Học viên có khả năng vận dụng kiến thức lý luận về mô hình tố tụng hình sự được trang bị để nghiên cứu sâu về  đặc điểm của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam hiên nay và có thể có các kết luận chính xác về   ưu, nhược điểm của mô hình tố tụng hình sự nước ta, xác định  phương hướng  hoàn thiện mô hình tố tụng  này nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục các nhược điểm của mô hình tố tụng ở Việt Nam.
     - Giúp người học đề xuất được các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt nam theo yêu cầu cải cách tư pháp.
1. Nội dung của chuyên đề:  
4.1.Một số vấn đề chung về mô hình tố tụng hình sự
        -  Khái niệm mô hình (kiểu) tố tụng hình sự
        - Việc phân loại mô hình tố tụng hình sự
    - Một số mô hình tố tụng hình sự cơ bản trên thế giới và nhận diện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
   4. 2. Thực trạng mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
       - Nhận diện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
        - Ưu điểm của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
        - Nhược điểm của mô hình tố tụng hình sự Việt Nam
        4.3. Hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp
1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật  
1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
1. Các giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật, về con người và cơ sở vật chất….
1. Hình thức tổ chức day - học
      Lý thuyết:               4 tiết
      Làm việc nhóm:     4 tiết
      Seminar:                 8 tiết
      Bài tập, tiểu luận:     
1. Học liệu
      - Tài liệu tham khảo bắt buộc:
  1. Đảng Cộng Sản Việt nam, các Nghị quyết về cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật (NQ 08/2002; NQ 48/2005; NQ 49/2005).
  2. GS.TSKH. Đào Trí Úc, Tổng quan về mô hình tố tụng hình sự Việt Nam- Thực trạng và phương hướng hoàn thiện, trong Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
   3. Tô Văn Hòa, Những đặc điểm của mô hình tố tụng tranh tụng và phương hướng hoàn thiện TTHS việt nam, trong Tài liệu hội thảo khoa học mô hình luật TTHS Việt nam do VKSNDTC tổ chức tháng 12/2009, tr. 1-26.
   4. Trần Đại Thắng, Mô hình tố tụng thẩm cứu và đề xuất hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt nam, , trong Tài liệu hội thảo khoa học mô hình luật TTHS Việt nam do VKSNDTC tổ chức tháng 12/2009.
   5. Phạm Hồng Hải, Phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt nam, trong Tài liệu hội thảo khoa học mô hình luật TTHS Việt nam do VKSNDTC tổ chức tháng 12/2009.
      - Tài liệu tham khảo tự chọn:
       1. Nguyễn Đức Mai, Phương hướng hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự Việt nam, trong Tài liệu hội thảo khoa học mô hình luật TTHS Việt nam do VKSNDTC tổ chức tháng 12/2009.
     2. Nguyễn Thái Phúc, Mô hình tố tụng hình sự pha trộn,  trong Tài liệu hội thảo khoa học mô hình luật TTHS Việt nam do VKSNDTC tổ chức tháng 12/2009.
   3. PGS. TS Trần Đình Nhã, Tổng quan về vị trí tố tụng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam, thực trạng và xu hướng hoàn thiện, trong Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
     4.  PGS.TS Trần Văn Độ, Sự phân kỳ các giai đoạn giải quyết vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề phân định quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát và Kiểm sát viên, Chánh án tòa án và Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam- Thực trạng và xu hướng hoàn thiện, trong Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
5. Th.S. Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam- thực trạng và phương hướng hoàn thiện, trong Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
6. PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, Thủ tục xét xử phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam- thực trạng và phương hướng hoàn thiện, trong Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
12. PGS. TS Trần Đình Nhã, Tổng quan về vị trí tố tụng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam, thực trạng và xu hướng hoàn thiện -Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
    13.  PGS.TS Trần Văn Độ, Sự phân kỳ các giai đoạn giải quyết vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề phân định quyền hạn của thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng VKS và Kiểm sát viên, Chánh án tòa án và Thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam- Thực trạng và xu hướng hoàn thiện, trong Tài liệu Hội thảo hoàn thiện mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp- kinh nghiệm Cộng Hòa liên bang Đức do VKSNDTC tổ chức tháng 10/2011.
14.Vũ Gia Lâm -  Đổi mới thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm theo hướng bảo đảm nguyên tắc tranh tụng (Tạp chí Viện kiểm sát nhân dân số21/2013). 
  15.Vũ Gia Lâm -  Đổi mới thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm theo hướng bảo đảm nguyên tắc tranh tụng (Tạp chí Viện kiểm sát nhân dân số21/2013).  
1. Phương tiện phục vụ giảng dạy
Máy tính và máy chiếu
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